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STT Họ Tên Năm sinh Ngành Bậc/Hệ SĐT Email 

1 
Vũ Đình Nguyên 

07/03/96 Kế toán 

Đại học/ Chính 

quy 
01666828561 

vudinhnguyenk2@vietbac.edu.vn  

2 
Bùi Thị Hảo 

12/06/96 QTKD 

Đại học/ Chính 

quy 
01697300611 

buithihaok2@vietbac.edu.vn  

3 
Hoàng Quốc Đạt 

09/10/96 QTKD 

Đại học/ Chính 

quy 
01678062548 

datcmbk1996@gmail.com  

4 Trương thị Kiều Trang 13/08/96 Kế toán 

Đại học/ Chính 

quy 
0947016818 

truongthikieutrangk2@vietbac.edu.vn  

5 
Nguyễn Văn Hoạch 

25/06/96 CNTT 

Đại học/ Chính 

quy 
0963717400 

nguyenvanhoachk2@vietbac.edu.vn  

6 
Bùi Tuấn Anh 

14/05/96 CNTT 

Đại học/ Chính 

quy 
01638617672 

buituananhk2@vietbac.du.vn  

7 
Vũ Hoàng Thao 

18/05/96 CNTT 

Đại học/ Chính 

quy 
0976015413 

vuhoangthaok2@vietbac.edu.vn  

8 
Hoàng Thị Điệp 

08/07/95 KT Điện 

Đại học/ Chính 

quy 
0964956695 

hoangthidiepk1@vietbac.edu.vn  

9 
Kiều Thị Hương 

08/07/95 KT Điện 

Đại học/ Chính 

quy 
01629013457 

kieuthihuongk1@vietbac.edu.vn  

10 
Trần Tuấn Anh 

19/10/94 KT Điện 

Đại học/ Chính 

quy 
0963820806 

trantuananhk1@vietbac.edu.vn  

11 
Nguyễn Huy Hoàng 

28/08/96 KT Điện 

Đại học/ Chính 

quy 
0965186130 

nguyenhuyhoangk2@vietbac.edu.vn  

12 
Hoàng Đình Hiếu 

13/02/95 KT Điện 

Đại học/ Chính 

quy 
0978007605 

hoangdinhhieuk2@vietbac.edu.vn  
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13 
Nguyễn Tuấn Anh 

29/11/92 KT Điện 

Đại học/ Chính 

quy 
0961291192 

nguyentuananhk2@vietbac.edu.vn  

14 
Phạm Văn Huấn 

20/02/94 KT Điện 

Đại học/ Chính 

quy 
01684947488 

phamvanhuank1@vietbac.edu.vn  

15 
Hoàng Văn Khải 

12/01/95 Cơ khí 

Đại học/ Chính 

quy 
01689396769 

hoangvankhaik1@vietbac.edu.vn  

16 
Đào Văn Thận 

13/04/94 Cơ khí 

Đại học/ Chính 

quy 
0977606691 

daovanthank1@vietbac.edu.vn  

17 
Lý Hoàng Anh 

14/06/95 Cơ khí 

Đại học/ Chính 

quy 
01664640407 

lyhoanganhk1@vietbac.edu.vn  

18 
Phạm Tuấn Anh 

26/05/95 Cơ khí 

Đại học/ Chính 

quy 
0978786546 

phamtuananhk1@vietbac.edu.vn  

19 
Trần Văn Dũng 

25/08/95 Cơ khí 

Đại học/ Chính 

quy 
0989332901 

tranvandungk1@vietbac.edu.vn  

20 
Lường Văn Tùng 

05/10/96 Kế toán 

Đại học/ Chính 

quy 
01699798456 

luongvantungk3@vietbac.edu.vn  

21 
Nông Thị Thu Nhàn 

20/11/97 Kế toán 

Đại học/ Chính 

quy 
01699077767 

nongthithunhank3@vietbac.edu.vn  

22 
Trương T Hồng Gấm 

27/01/98 Kế toán 

Đại học/ Chính 

quy 
0969246024 

truongthihonggamk4@vietbac.edu.vn  

23 
Đao Thị Linh 

10/09/98 Kế toán 

Đại học/ Chính 

quy 
0936294507 

daothilinhk4@vietbac.edu.vn  

24 
Nguyễn Thị Dung 

13/07/98 Kế toán 

Đại học/ Chính 

quy 
01668387250 

nguyenthidungk4@vietbac.edu.vn  

25 
Nguyễn Hồng Trọng 

18/05/98 Cơ khí 

Đại học/ Chính 

quy 
0983650805 

nguyenhongtrongk5@vietbac.edu.vn  

26 
Và A Thái 

20/09/99 CNTT 

Đại học/ Chính 

quy 
01238451380 

vaathaik5@vietbac.edu.vn  

27 
Nguyễn Hồng Hạnh 

28/01/99 CNTT 

Đại học/ Chính 

quy 
01696466421 

nguyenhonghanhk5@vietbac.edu.vn  

28 
Khang A Chỉnh 

18/07/99 QTKD 

Đại học/ Chính 

quy 
01239640127 

khangachinhk5@vietbac.edu.vn  
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29 
Đỗ Thanh Hòa 

02/07/97 Kế toán 

Đại học/ Chính 

quy 
01635403604 

dothanhhoak3@vietbac.edu.vn  

30 
Lương Văn Hà 

02/12/98 Kế toán 

Đại học/ Chính 

quy 
01639892407 

luongvanhak3@vietbac.edu.vn  

31 
Hà Minh Luật 

07/04/97 KT Điện 

Đại học/ Chính 

quy 
01626241525 

haminhluatk3@vietbac.edu.vn  

Ấn định danh sách có 31 sinh viên 

  
 

 

     

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 

 

   

GS.TS Nguyễn Đăng Bình 
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